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I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

      
1. Khái niệm về thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật

1.1. Thi hành pháp luật
Trong khoa học và thực tiễn pháp luật ở Việt Nam, “thi hành pháp luật” được giải thích theo nhiều nghĩa khác nhau. Các tài liệu giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam thường cho rằng “thi hành pháp luật” (hoặc “chấp hành pháp luật”) chỉ là một trong bốn hình thức “thực hiện pháp luật”. 
“Thực hiện pháp luật” được hiểu là hành vi thực tế, hợp pháp có mục đích của các chủ thể pháp luật nhằm hiện thực hóa các quy định của pháp luật, làm cho chúng đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
 Thi hành pháp luật được hiểu chỉ là một hình thức thực hiện pháp luật, theo đó, nghĩa vụ pháp lý của chủ thể pháp luật được hiện thực hóa thông qua hành động tích cực của chủ thể này (chẳng hạn như: doanh nghiệp nộp tiền thuế, người lao động đóng bảo hiểm xã hội, v.v.).
Bên cạnh thi hành pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật khác gồm: “tuân thủ pháp luật” (theo đó, chủ thể pháp luật ứng xử theo hướng không thực hiện các điều cấm của pháp luật), “sử dụng pháp luật” (theo đó, chủ thể pháp luật thực hiện quyền năng pháp lý của mình), và “áp dụng pháp luật” (theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện quy định của pháp luật hoặc tự mình ban hành các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể).

Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu lại cho rằng thi hành pháp luật nên được hiểu theo nghĩa rộng hơn, “thi hành pháp luật là mọi hoạt động nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, biến quy định pháp luật trở thành hành vi của các chủ thể”.
, “thi hành pháp luật  là mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân để hiện thực hóa các yêu cầu của pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống”
, “thi hành pháp luật  không chỉ là một hình thức thực hiện pháp luật mà còn bao gồm các hình thức thực hiện khác như tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật (thi hành pháp luật  chính là thực hiện pháp luật)”
. 

Như vậy, thi hành pháp luật được hiểu theo nghĩa khá tương đồng với nghĩa của thuật ngữ “thực hiện pháp luật” đã giải thích ở trên. Thi hành pháp luật như thế không chỉ là hành vi của cơ quan công quyền mà có thể là hành vi của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
 
Quan niệm như vậy có vẻ khá phù hợp với thực tiễn quy định pháp luật ở nước ta. Cụ thể, ngay từ Hiến pháp năm 1946, khi quy định về thẩm quyền của Chính phủ và cơ quan hành chính ở địa phương, Hiến pháp đã quy định rõ thẩm quyền “thi hành” pháp luật của các cơ quan này. Cụ thể, Điều 52 Hiến pháp năm 1946 quy định Chính phủ có quyền “thi hành các đạo luật và quyết nghị của Nghị viện”. Điều thứ 59 Hiến pháp năm 1946 quy định Ủy ban hành chính có trách nhiệm “thi hành các mệnh lệnh của cấp trên”. Điều 112 (Khoản 2) Hiến pháp năm 1992 quy định rõ Chính phủ có trách nhiệm “bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật”, Điều 115 Hiến pháp năm 1992 quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền “Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Chính phủ ra nghị quyết, nghị định, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.” 
Hiến pháp 2013 đã quy định rõ hơn trách nhiệm thi hành pháp luật cho các chủ thể trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương thông qua việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng thiết chế đó. Ví dụ: Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội (Điều 70); Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội (Điều 87); Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Điều 94); Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Điều 105)….

Về phía các tổ chức, cá nhân và công dân trong xã hội, Hiến pháp cũng quy định cụ thể nghĩa vụ, trách nhiệm thi hành pháp luật. Chẳng hạn như: Điều 46 Hiến pháp 2013 quy định “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật”; Điều 48 Hiến pháp 2013 quy định “Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam”, 

Xuất phát từ thực tiễn pháp luật nêu trên cho thấy, việc thi hành pháp luật là trách nhiệm của tất cả mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xã hội. Khi pháp luật được ban hành và có hiệu lực thì mọi chủ thể đều có quyền và nghĩa vụ thi hành theo đúng quy định, có thể hiểu:

1.2. Tổ chức thi hành pháp luật

1.2. Tổ chức thi hành pháp luật
1.2. Theo dõi thi hành pháp luật
Theo dõi thi hành pháp luật là một khái niệm mới trong khoa học pháp lý, cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa chính thức cho khái niệm này. Khái niệm “theo dõi” được Từ điển Tiếng Việt được hiểu là “chú ý theo sát từng hoạt động, từng diễn biến để biết rất rõ hoặc có ứng phó, xử lý kịp thời”
. Như vậy, theo dõi có thể được hiểu là nhìn theo, nắm bắt, kiểm soát được diễn biến vận động thực tế của sự vật, hiện tượng. Hoạt động theo dõi phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để biết rất rõ về sự vật, hiện tượng và kết quả theo dõi phải được sử dụng để có các ứng phó, xử lý kịp thời, đúng định hướng. 

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động quan sát, thu thập dữ liệu, thông tin về việc thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo các chỉ số xác định như những ai thực hiện, thực hiện từ đó có được những thông tin cần thiết, những căn cứ cụ thể về tình hình thi hành pháp luật, xu hướng phát triển, tiến bộ hay không tiến bộ, những thành tựu đã đạt được theo mục tiêu chung… để có những giải pháp, biện pháp can thiệp cần thiết, kịp thời hoặc để đánh giá đúng, chính xác về tình hình thi hành pháp luật. Do vậy, theo dõi thi hành pháp luật phải đưa ra nhận xét, đánh giá về kết quả theo dõi, tính hiệu quả của hoạt động thi hành pháp luật …Thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật giúp nhận biết những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện pháp luật và đề xuất các kiến nghị, các biện pháp bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật
.
Từ quan điểm cho rằng thi hành pháp luật là những hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân để hiện thực hóa các yêu cầu của pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, theo dõi thi hành pháp luật sẽ bao gồm toàn bộ các hoạt động nhằm theo sát, nắm bắt được toàn bộ quá trình tổ chức thi hành, đưa pháp luật vào thực thi trong đời sống xã hội. Thông qua việc tiến hành các hoạt động theo dõi, các chủ thể theo dõi (cơ quan, tổ chức, cá nhân) sẽ kịp thời xử lý, khắc phục các bất cập, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Tổ chức thi hành pháp luật là trách nhiệm được pháp luật quy định cho cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; các cơ quan tổ chức và cá nhân trong xã hội có nghĩa vụ thực thi và tuân thủ pháp luật do Nhà nước ban hành. Trong mối liên hệ với tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật  là một hoạt động quan trọng của việc tổ chức thi hành pháp luật, là một khâu của chu trình tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện chức năng xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời là một trong những công cụ, phương tiện hữu hiệu thực hiện giám sát quyền lực nhà nước, bảo đảm cho việc thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.
Trên phương diện pháp luật thực định, Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận nguyên tắc phân công, phối hợp quyền lực nhà nước, đồng thời quy định rõ các chủ thể thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp”; “Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp”; “Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp” (các Điều 69, 94, 102). Đặc biệt, nguyên tắc “kiểm soát” được bổ sung, “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”(Điều 2). Vì vậy, theo dõi thi hành pháp luật có thể được xem là công cụ hữu hiệu để các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã xác định “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật” (Điều 3).
Xuất phát từ phân tích trên, có thể hiểu khái niệm theo dõi thi hành pháp luật như sau:

2. Vị trí, vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong một quy trình logic khép kín thực hiện vai trò của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhằm bảo đảm thực thi có hiệu quả việc sử dụng pháp luật như công cụ quan trọng bậc nhất để quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, đó là: xây dựng pháp luật - tổ chức thi hành pháp luật - theo dõi tình hình thi hành pháp luật - sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, các cơ quan Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nòng cốt. Thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, các cơ quan nhà nước phối hợp chặt chẽ, theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong thiết chế bộ máy tổ chức nhà nước mà tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để thực thi đầy đủ và hiệu quả hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan mình nói riêng và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung.
Trong bối cảnh hiện nay, trên tinh thần thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ chiến lược đã được thể chế hóa bằng Hiến pháp 1992 và  đến Hiến pháp năm 2013 chủ trương này tiếp tục được ghi nhận, đồng thời ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân; nguyên tắc “kiểm soát” quyền lực nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; tăng cường và đề cao chủ quyền Nhân dân, quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đã được hiến định, lần đầu tiên 3 cuộc cải cách lớn với tầm nhìn dài hạn liên quan đến cả ba nhánh quyền lực, lập pháp, hành pháp, tư pháp đã và đang được triển khai đồng bộ nhằm đổi mới cơ bản tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo các nguyên tắc pháp quyền dân chủ XHCN. Trong tinh thần đó, công tác tổ chức thi hành pháp luật, cùng với hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, với vai trò to lớn của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên tinh thần của Hiến pháp 2013 ngày càng trở lên đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa lớn lao để biến các quy định của pháp luật được thực thi hiệu quả thật sự trong đời sống xã hội, tạo bước chuyển biến thật sự mạnh mẽ toàn diện đời sống kinh tế xã hội và ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế. Để thực hiện được điều này thì chủ trương chuyển hướng trọng tâm chiến lược của Đảng và Nhà nước phải thật sự được triển khai đầy đủ, toàn diện trong thực tiễn, đó là: “Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm luật; cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế”
. 

Có thể khái quát vị trí, vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật như sau:
a) Theo dõi thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp của Bộ Chính trị là những văn kiện chính trị pháp lý nền tảng, tạo cơ sở vững chắc cho việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao vai trò của pháp luật trong điều kiện thực hiện chính sách đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Một trong những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN là Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hệ thống pháp luật thể hiện đầy đủ, đúng đắn ý chí của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật là của tất cả công dân, không loại trừ đối với bất cứ ai. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật nhằm giúp Nhà nước phát hiện, xử lý những bất cập, tồn tại trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Hiến pháp và  pháp luật. Thông qua quá trình theo dõi, đánh giá việc đưa pháp luật vào thực thi trong đời sống xã hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, công dân sẽ góp phần tìm ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của pháp luật. Trên cơ sở đó, đóng góp ý kiến, kiến nghị và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Hiến pháp của nước CHXHCNVN năm 2013, lần đầu tiên đề cập trực tiếp đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác xem xét, đánh giá, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật
.  

Một vấn đề hết sức quan trọng đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật là chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng và nhà nước Việt Nam theo hướng chuyển trọng tâm từ hoạt động xây dựng pháp luật sang tổ chức thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự liên thông giũa hoạt động thi hành pháp luật với hoạt động xây dựng pháp luật  nhằm không ngững nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật trong thực tiễn đời sống xã hội. 

b) Theo dõi thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm và phát huy dân chủ trong đời sống xã hội
Theo tinh thần của Hiến pháp 2013, Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng việc kiểm soát quyền lực Nhà nước. Nhân dân là chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước nên phải kiểm soát được quyền lực Nhà nước. Việc kiểm soát đó bao gồm kiểm soát quyền lực Nhà nước ở bên trong là kiểm soát việc thực thi lập pháp, hành pháp và tư pháp. Kiểm soát quyền lực Nhà nước ở bên ngoài là Nhân dân thông qua các tổ chức chính trị-xã hội và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Điều 9 của Hiến pháp ghi rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện đúng nguyên tắc “mọi nguồn lực trong xã hội và của Nhà nước đều thuộc về nhân dân” trong khi thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”, cần có cơ chế bảo đảm để người dân có thể thực hiện tốt quyền làm chủ của mình thông qua các hoạt động theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước.

Theo dõi thi hành pháp luật là cơ chế hữu hiệu nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Người dân có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động theo dõi thi hành pháp luật thông qua việc theo dõi, phản ánh, kiến nghị việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước bằng nhiều phương thức khác nhau như phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi đơn thư tới cơ quan có thẩm quyền hoặc thực hiện gián tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho mình.
c) Theo dõi thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

 Đại hội lần XIII của Đảng khẳng định chủ trương “nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, gắn chặt việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với tăng cường năng lực thể chế đồng bộ, hiện đại” 
.
Trước yêu cầu đòi hỏi công cuộc hội nhập quốc tế về tăng cường năng lực thể chế đồng bộ, hiện đại, theo dõi thi hành pháp luật là phương thức hiệu quả để xây dựng, hoàn thiện thể chế ở nước ta. Thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, các quy định, các văn bản pháp luật tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, khiếm khuyết sẽ được kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.
3. Hệ thống thể chế về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Hiến pháp năm 2013, trên phương diện là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất đã có những quy định đặt nền móng cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chính phủ là cơ quan hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, tổ chức thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Bên cạnh những quy định mang tính căn bản của Hiến pháp 2013, hệ thống thể chế về theo dõi thi hành pháp luật hiện nay đang được điều chỉnh bởi các văn bản pháp lý ở tầm Nghị định do Chính phủ ban hành và một số văn bản quy định chi tiết thi hành. Cụ thể như sau:
- Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó giao Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật.
- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức pháp chế, theo đó giao các tổ chức pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi  quản lý.
- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về đối tương, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (hết hiệu lực một phần);
- Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV);
Ngoài ra, các quy định về theo dõi thi hành pháp luật còn được đề cập rải rác trong các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tại các chương, điều, khoản có liên quan trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các văn bản về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

4.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước
Bộ Tư pháp trên phương diện là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật, có trách nhiệm thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.
- Hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.
Bên cạnh những trách nhiệm nêu trên, Bộ Tư pháp  còn có trách nhiệm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tương tự như trách nhiệm quy định cho các Bộ, ngành nói chung. 
Cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục XLVPHC &TDTHPL). Theo đó, Cục Quản lý XLVPHC &TDTHPL thực hiện các công việc sau:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Theo dõi tinh hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; 
- Kiến nghị và thực hiện kiểm tra liên ngành, kiểm tra của Bộ về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
- Đề xuất việc giao đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cho ý kiến về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp ý kiến về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp nội dung cho ý kiến có liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Bộ;
- Xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác theo dõi chung thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước trình Bộ trưởng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
4.2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã xác định việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:
Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã quy định  trách nhiệm tham mưu thực hiện cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó:

- Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. 

Bên cạnh đó Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế cũng quy định về trách nhiệm tham mưu thực hiện của tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cụ thể tại khoản 5 Điều 5 quy định như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;
- Chủ trì xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng gửi Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
4.3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo địa bàn

a) Trách nhiệm của UBND các cấp:

Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định UBND các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.
- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND.
- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
- Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Hằng năm, UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của UBND cấp trên trực tiếp. 

b) Trách nhiệm tham mưu thực hiện:

Trách nhiệm tham mưu thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho UBND các cấp quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, cụ thể là:

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu, giúp UBND cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. 

Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
* Về trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 07/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp;
- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
* Về trách nhiệm của tổ chức pháp chế ở chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;
- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp.
* Về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện trong công tác theo dõi thi hành pháp luật
Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-BTP, Phòng Tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;
- Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp  thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
* Về nhiệm vụ và quyền hạn của công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức chuyên môn cấp xã trong công tác theo dõi thi hành pháp luật
Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật, công chức Tư pháp – Hộ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.
Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.
II. NỘI DUNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Điều 2 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.  Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những hoạt động cơ bản, đặc thù của Nhà nước do văn bản quy phạm pháp luật là công cụ quan trọng, hữu hiệu để Nhà nước quản lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Để thực hiện đúng mục tiêu “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch” được nêu tại Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng năm 2020, các cơ quan ban hành văn bản cần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản. Yêu cầu trên đối với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Đặc biệt, hoạt động đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành quy định chi tiết, xem xét, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: tính kịp thời, đầy đủ của việc văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật
.

1.1. Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết

Về nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thi hành được ngay. Trong một số trường hợp nhất định cơ quan ban hành văn bản có thể ủy quyền cho cấp dưới ban hành văn bản quy định một số nội dung cụ thể. Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì việc giao quy định chi tiết được thực hiện trong trường hợp là: Văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật; văn bản có những nội dung khác cần quy định chi tiết. Theo đó, có thể hiểu một cách đơn giản, văn bản quy định chi tiết chính là văn bản có nội dung quy định cụ thể các nội dung được giao.

Yêu cầu của việc ban hành văn bản quy định chi tiết: 

Thứ nhất,  văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định, cụ thể để khi có hiệu lực thì thi hành được ngay. Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

 Thứ hai,  cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết.

Thứ ba, trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung đó, trừ trường hợp cần phải quy định, trong các văn bản khác nhau. Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết.

Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thể hiện ở các khía cạnh như: 

- Về thời gian ban hành văn bản: Phải ban hành đúng tiến độ và bảo đảm hiệu lực của văn bản: Văn bản được ban hành phải có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết; Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh; 

- Về nội dung của văn bản: Văn bản chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao, không quy định lặp lại nội của của văn bản được quy định chi tiết, quy định đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết. 

Theo Điều 1 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP, tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá trên cơ sở xem xét những nội dung cơ bản sau:

-  Trên cơ sở kết quả rà soát luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là văn bản được quy định chi tiết), hoàn thành việc xác định nội dung được giao quy định chi tiết;  
- Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết gồm nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là văn bản quy định chi tiết). Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản được quy định chi tiết. Danh mục văn bản quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản được quy định chi tiết;
-  Ban hành kế hoạch, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Danh mục văn bản quy định chi tiết được ban hành;
- Văn bản quy định chi tiết được ban hành theo đúng tiến độ được phê duyệt và quy định đầy đủ nội dung được giao quy định chi tiết đã được xác định trong Danh mục văn bản quy định chi tiết.
Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các việc sau:
- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc rà soát, lập dự kiến danh mục, việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy định chi tiết do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;
- Đánh giá tính đầy đủ của văn bản quy định chi tiết so với số nội dung được giao quy định chi tiết tại văn bản được quy định chi tiết;
- Đánh giá tiến độ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở so sánh với thời điểm dự kiến cần phải ban hành theo kế hoạch;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết;
- Định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, năm và theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết. Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết. Báo cáo nêu rõ tiến độ xây dựng đối với từng văn bản, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ.   
1.2.  Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm nhiều loại văn bản khác nhau theo cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. Tính thống nhất, đồng bộ được đặt ra đối với cả hệ thống pháp luật cũng như đối với từng văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm tính thống nhất của văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đó là văn bản do một cơ quan ban hành không được mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật khác của chính cơ quan ban hành văn bản đó, văn bản của cơ quan nhà nước cấp dưới không mâu thuẫn với văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Như vậy, tính thống nhất, tính đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi nội dung chính sách phải nhất quán trong toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy phạm pháp luật phải phù hợp, không mâu thuẫn, chồng chéo với nhau, hệ thống pháp luật phải đầy đủ, toàn diện để áp dụng. Ngoài ra, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật cần đặt trong mối tương quan với toàn bộ hệ thống pháp luật. Khi xem xét tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cần xem xét tính thống nhất giữa các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật trong cùng một ngành và với các ngành khác. 
Theo Điều 2 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP, các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn) phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; kiến nghị hình thức xử lý, gửi về tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp) để tổng hợp.
Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nguồn thông tin thu được từ kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội.., cơ quan tư pháp lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.
1.3. Xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết 
Tính khả thi của văn bản bao gồm sự phù hợp giữa quy định của văn bản với yêu cầu thực tế, trình độ phát triển của xã hội và điều kiện bảo đảm để thực hiện. Sự phù hợp này phản ánh rất rõ mối tương quan giữa trình độ pháp luật và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Tính khả thi là một trong những tiêu chí xây dựng và theo dõi, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật. Tính khả thi của các quy phạm pháp luật được kiểm soát chặt chẽ hơn cả trong giai đoạn trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật Các phương thức kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật sau khi văn bản được ban hành như theo dõi, kiểm tra, giám sát, rà soát... chủ yếu tập trung xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.
Theo Điều 3 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP, tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được đánh giá trên cơ sở xem xét các nội dung cơ bản sau đây:
- Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán;
- Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành; 
- Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý; 
- Sự rõ ràng của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; 
- Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng.
Cơ quan chuyên môn phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý, gửi về cơ quan tư pháp để tổng hợp.

 Trên cơ sở phân tích, xem xét, tổng hợp các nguồn thông tin thu được được, cơ quan tư pháp lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.
2. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
Theo Điều 4 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật theo các nội dung cơ bản sau đây:
- Xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể, đối chiếu với các hoạt động, nội dung, hình thức, đối tượng tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tập huấn pháp luật, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp;
- Xác định nhu cầu về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế, đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực, gửi cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ cùng cấp để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung;
- Xác định nhu cầu về kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành pháp luật, đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất, gửi cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp để tổng hợp, xử lý, đồng thời gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp chung.
 Cơ quan tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan phụ trách công tác tổ chức cán bộ và cơ quan phụ trách công tác tài chính cùng cấp tổng hợp, phân tích, xem xét các kiến nghị, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.
3. Xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật
Theo Điều 5 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật như sau:
- Phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác; các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể;
- Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm theo các tiêu chí về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguyên nhân khác;
- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để theo dõi, tổng hợp.
Cơ quan tư pháp phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

III. KỸ NĂNG KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Kỹ năng thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

1.1. Mục đích kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là một hoạt động hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời lại là hoạt động kiểm soát hoạt động hành chính. Theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP, hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là một nội dung quan trọng của hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và được thực hiện theo kế hoạch hoặc khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật.

Như vậy, mục đích kiểm tra tình hình thi hành pháp luật nhằm:

- Phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật;
- Phát hiện khiếm khuyết, bất cập cụ thể của hệ thống pháp luật;

- Tìm ra nguyên nhân cụ thể của khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật;

- Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan đã ra quyết định kiểm tra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật. Trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan thi hành pháp luật, trách nhiệm của người có liên quan.

Nhìn trên bình diện tổng thể, mục đích cuối cùng của kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cũng là mục đích của theo dõi thi hành pháp luật, đó là bảo đảm cho pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, kịp thời; bảo đảm toàn bộ hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật; kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, các khiếm khuyết, hạn chế của quy định pháp luật, từ đó có các giải pháp xử lý nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.
1.2. Các trường hợp tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Đây là các căn cứ pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cần bám sát các căn cứ pháp lý quy định tại Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, khoản  4 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BTP.  Theo đó, việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được triển khai trong các trường hợp sau:

- Kiểm tra theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật;

- Kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Chủ thể và phạm vi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Chủ thể kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là các chủ thể theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP,  Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BTP.  Theo đó:
- Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện việc kiểm tra.
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, lĩnh vực được phân công của cơ quan thuộc Chính phủ.
Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công.
- Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ở địa phương. 
Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ở địa phương.
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ở địa phương.
1.4. Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm  của bộ, ngành, địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Cụ thể là:
a) Kiểm tra về tính kịp thời, đầy đủ,thống nhất, đồng bộ và khả thi của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết;
- Xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết.

b) Kiểm tra về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

Nội dung kiểm tra trong lĩnh vực này tập trung vào xem xét, đánh giá các hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; về tổ chức bộ máy, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất…phục vụ yêu cầu công tác thi hành pháp luật.

c) Kiểm tra về tình hình tuân thủ pháp luật
Nội dung kiểm tra trong lĩnh vực này cần tập trung xem xét, đánh giá các vấn đề sau:
- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1.5. Trình tự, thủ tục kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật”. Như vậy, có thể hiểu quy trình kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo các bước giống như hoạt động kiểm tra hành chính nói chung. Đồng thời, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP đã có một số quy định điều chỉnh về trình tự, thủ tục kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. 

Có thể khái quát các bước thực hiện hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật như sau:
a) Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập các đoàn kiểm tra.
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: Ngày, tháng, năm ban hành quyết định; căn cứ ban hành quyết định; đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra; họ, tên, chức vụ của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên; quyền hạn và trách nhiệm của đoàn kiểm tra; quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra.

 b) Chuẩn bị thực hiện kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện các công việc sau:

- Liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra để thu thập và tổng hợp  thông tin, hồ sơ, tài liệu về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra có liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra về chương trình, thời gian kiểm tra bằng văn bản. Cụ thể là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra gửi Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trường hợp kiểm tra đột xuất, quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi cho đối tượng được kiểm tra ngay sau khi quyết định được ban hành hoặc phải giao trực tiếp cho đối tượng được kiểm tra ngay khi tiến hành hoạt động kiểm tra.

- Chuẩn bị kinh phí thực hiện kiểm tra.
c) Tiến hành kiểm tra
Quy trình kiểm tra được quy định cụ thể tại Điều 4 của Thông tư số 04/2021/TT-BTP:

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung theo quy định tại quyết định thành lập đoàn kiểm tra, trường hợp cần thiết có thể kiểm tra thực tế, xác minh các thông tin, tài liệu, kết quả tình hình thi hành pháp luật để làm cơ sở kết luận các nội dung kiểm tra.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra. 
d) Thông báo Kết luận kiểm tra

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 04/2021/TT-BTP, chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải có văn bản thông báo kết luận kiểm tra gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Kết luận kiểm tra phải có các nội dung cơ bản sau đây: nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với sai phạm (nếu có) của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thi hành pháp luật.
Chú ý:

Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của bộ, ngành, địa phương khác với nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định só 32/2020/NĐ-CP, nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm:

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

-Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

-Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.”
2. Kỹ năng thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
2.1. Mục đích của hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật là phương pháp thu thập thông tin về các hiện tượng và quá trình thực hiện pháp luật trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, qua đó phân tích thực trạng thi hành pháp luật, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt dư luận, tiếp nhận ý kiến, sáng kiến của các đối tượng được điều tra, từ đó đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật đã ban hành và đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giải pháp thực thi pháp luật. 

Mục đích điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật là tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động thi hành pháp luật trong một hoặc một vài lĩnh vực cụ thể tại một hoặc một số địa bàn từ phía cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, và người dân. Mục tiêu cụ thể là:

- Thu thập thông tin từ phương pháp điều tra, khảo sát để trên cơ sở đó phân tích thông tin, dữ liệu và đưa ra những nhận định về thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực một vài lĩnh vực cụ thể tại một/một số địa bàn; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả thi hành tại một/một số địa bàn được điều tra, khảo sát nói riêng và từ đó nhân rộng ra phạm vi toàn quốc nói chung;

- Góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lựa chọn điều tra, khảo sát.

2.2. Căn cứ, yêu cầu của hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
a) Căn cứ tiến hành hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 1 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP , căn cứ để tiến hành hoạt động điều tra, khảo sát trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm có:

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

b) Những yêu cầu của việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật cần bảo đảm những yêu cầu sau đây:

- Hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật phải phù hợp với Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (về nội dung, phạm vi không gian, thời gian) và quy định của pháp luật (chức năng, nhiệm vụ, quy định tài chính; các nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định trong Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Thông tin, dữ liệu được thu thập sát thực nhất, không trùng lặp, chồng chéo với thông tin từ các hoạt động khác (yêu cầu báo cáo, đề nghị cung cấp, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thông tin thu thập qua các kênh khác). 
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì tiến hành điều tra, khảo sát thi hành pháp luật với các cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật cần phối hợp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. 

- Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật cần xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên nguyên tắc thực sự tiết kiệm, hiệu quả.  

- Hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật đòi hỏi kết hợp giữa kỹ năng nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật cụ thể với kỹ năng thống kê, phân tích số liệu, phân tích kinh tế. 

2.3. Đối tượng nội dung điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP, đối tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát gồm:

- Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát;

- Các chuyên gia, nhà khoa học có am hiểu về lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát.

Nội dung điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Cụ thể, bao gồm các nội dung sau:

- Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

+ Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

+ Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản.

+ Tính khả thi của văn bản.

- Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

+ Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

+ Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

- Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

+ Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

+ Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

+ Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.4. Những phương pháp tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Phương pháp điều tra, khảo sát phải được lựa chọn dựa trên sự hiểu biết về từng phương pháp cụ thể và những ưu điểm hay hạn chế của mỗi phương pháp. Tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 04/20201/TT-BTP, trong đó nêu rõ việc điều tra, khảo sát được thực hiện như sau:

- Thông qua phiếu khảo sát (Bảng hỏi);

- Tọa đàm;

- Phỏng vấn trực tiếp;

- Các hình thức phù hợp khác. 

a) Cách thức thực hiện điều tra, khảo sát thông qua việc sử dụng Phương pháp Bảng hỏi

- Phiếu khảo sát được thiết kế thành các câu hỏi cụ thể, các phương án trả lời hoặc ý kiến của đối tượng được khảo sát. Nội dung các câu hỏi phải rõ ràng, khách quan, dễ hiểu, dễ trả lời, thể hiện đầy đủ các vấn đề thuộc nội dung điều tra, khảo sát; bảo đảm được mục đích điều tra, khảo sát; phù hợp với đối tượng được hỏi. Phiếu khảo sát có thể do cộng tác viên xây dựng theo mục đích điều tra, khảo sát, được lấy ý kiến góp ý, điều tra thử để hoàn thiện trước khi cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát quyết định sử dụng;

- Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tổ chức tập huấn cho người thực hiện điều tra, khảo sát về kỹ năng thu thập thông tin thông qua phiếu khảo sát. Người thực hiện điều tra, khảo sát phát phiếu khảo sát cho người trả lời phiếu, giải thích mục đích điều tra, khảo sát, nội dung yêu cầu để người trả lời phiếu tự lựa chọn phương án trả lời, bảo đảm khách quan, trung thực. Trước khi thu phiếu khảo sát, người thực hiện điều tra, khảo sát kiểm tra phiếu khảo sát. Trong trường hợp phiếu chưa được trả lời đầy đủ thì yêu cầu người trả lời phiếu trả lời bổ sung;

- Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát phân loại phiếu khảo sát theo đối tượng được hỏi, theo nhóm vấn đề, thống kê kết quả trả lời theo từng nhóm câu hỏi và nhóm đối tượng; đối chiếu kết quả trả lời của các đối tượng khác nhau về cùng nội dung để đưa ra nhận định về sự đánh giá của đối tượng được hỏi đối với nội dung được điều tra, khảo sát.

b) Cách thức thực hiện điều tra, khảo sát thông qua tọa đàm

- Căn cứ kế hoạch điều tra, khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tọa đàm tại địa bàn điều tra, khảo sát để thu thập, tổng hợp thông tin, nhận xét, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự tọa đàm; 

- Xây dựng báo cáo kết quả tọa đàm.

c) Cách thức thực hiện điều tra, khảo sát thông qua phỏng vấn trực tiếp

- Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát lựa chọn, phân công và tập huấn kỹ năng phỏng vấn cho người thực hiện điều tra, khảo sát;

- Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát lựa chọn người được phỏng vấn là người am hiểu về lĩnh vực điều tra, khảo sát, người chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, người trực tiếp tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực điều tra, khảo sát;

- Nội dung phỏng vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực điều tra, khảo sát;

- Người thực hiện điều tra, khảo sát phải chuẩn bị nội dung, câu hỏi cần trao đổi với người được phỏng vấn và ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung cuộc phỏng vấn.

Ngoài các phương pháp sử dụng Bảng hỏi, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp, căn cứ vào nhu cầu và nguồn lực thực hiện các phương pháp phù hợp khác như:

- Phương pháp phân tích tài liệu;

- Phương pháp quan sát;

- Phương pháp khảo sát nhanh trực tuyến...

2.5. Những vấn đề cần lưu ý trong  thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
a) Giai đoạn chuẩn bị

Để tiến hành một cuộc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thu được kết quả sát với thực tế, công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Trước khi tiến hành điều tra, khảo sát, cơ quan, tổ chức tiến hành điều tra, khảo sát căn cứ vào nguồn lực cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ để xác định các vấn đề sau:

- Mục đích, phạm vi (nội dung, địa bàn điều tra, khảo sát);

- Đối tượng điều tra, khảo sát;

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

Trên cơ sở đó, cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm đảm bảo cho chất lượng và hiệu quả của một cuộc điều tra, khảo sát. Bao gồm các nội dung như:

- Xây dựng kế hoạch, công văn gửi thông báo trước cho cơ quan, tổ chức, địa phương nơi dự kiến điều tra, khảo sát để phối hợp thực hiện, trong đó cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời điểm, tổ chức thực hiện; 

- Thiết kế phiếu điều tra, khảo sát và biên soạn tài liệu hướng dẫn điều tra, khảo sát và ghi chép phiếu; 

- Chuẩn bị kinh phí (lập dự trừ chi tiết cho các mục chi), nhân lực (tập huấn cho người đi phỏng vấn nếu chọn phương pháp phỏng vấn sâu).

b) Giai đoạn tổ chức điều tra, khảo sát

Giai đoạn tổ chức điều tra, khảo sát cần thực hiện những công việc sau:

- Rút kinh phí để tiến hành điều tra, khảo sát; bố trí phương tiện đi lại; kiểm tra lại tài liệu, vật tư, công cụ phục vụ điều tra, khảo sát;

- Công tác tiền trạm, liên hệ với địa phương nơi dự kiến điều tra, khảo sát;

- Đoàn điều tra, khảo sát làm việc trực tiếp tại cơ quan, tổ chức và triển khai phát, thu phiếu hỏi; thực hiện phỏng vấn trực tiếp đối tượng cần phỏng vấn;

- Tổ chức tọa đàm (nếu có): Căn cứ kế hoạch điều tra, khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tọa đàm tại địa bàn điều tra, khảo sát để thu thập, tổng hợp thông tin, nhận xét, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự tọa đàm.

c) Giai đoạn xử lý, phân tích và xây dựng báo cáo kết quả điều tra

Giai đoạn xử lý, phân tích và xây dựng báo cáo kết quả điều tra cần thực hiện những công việc sau:

- Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, khảo sát bằng phiếu, bảng hỏi và khảo sát thực địa thông qua tọa đàm, xây dựng Báo cáo khảo sát.

- Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả điều tra, khảo sát.

- Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo điều tra, khảo sát.

Trên cơ sở kết quả xử lý phiếu khảo sát, kết quả tọa đàm và phỏng vấn trực tiếp, cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo điều tra, khảo sát. Báo cáo điều tra, khảo sát phải có nhận định, đánh giá khách quan về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn tiến hành điều tra, khảo sát; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo để chia sẻ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

IV. KỸ NĂNG XÂY DỰNG  KẾ HOẠCH VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Kỹ năng xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

1.1. Trách nhiệm xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan là một văn bản thể hiện nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm. Văn bản này được xây dựng và ban hành bởi người có thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP để giúp cơ quan, tổ chức  biết được mục đích, nội dung, phạm vi hoạt động hướng tới mục đích, tiến độ triển khai, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc triển khai các hoạt động theo dõi, đánh giá theo yêu cầu của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 quy định: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: “Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”.  Khoản 2 Điều 17 quy định: Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: “Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân”.
1.2. Quy trình xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP mới quy định trách nhiệm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các Bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về các bước xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: 
a) Căn cứ để xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong năm đó và thực tiễn thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch;

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành
Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, trong lĩnh vực được phân công của cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp;

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành
Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.
Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp và thực tiễn thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để theo dõi tổng hợp.
b) Xác định những cơ quan, đơn vị, tổ chức có lợi ích liên quan chủ yếu trong kế hoạch theo dõi
Những bên có lợi ích liên quan chủ yếu có thể gồm:
- Những đối tượng chủ yếu chịu sự tác động của chính sách hay quy phạm pháp luật;
- Những người điều hành, quản lý hoặc những người ra quyết định trong các cơ quan quản lý nhà nước liên quan;
- Giới học giả, nhà khoa học nghiên cứu chính sách và các chuyên gia, người hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn; 
- Các cơ quan, tổ chức khác ngoài cơ quan nhà nước.
Các bên có lợi ích liên quan tham gia thực hiện kế hoạch với vai trò gì, ở mức độ nào? Hay nói cách khác, phải trả lời được câu hỏi “ai nên là người chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi, đánh giá? Mức độ tham gia sâu tới đâu? 
Ví dụ:

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 (kèm theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2021) với 03 lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm: (i) Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; (ii) Tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự); (iii) Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Theo Quyết định số 76/QĐ-TTg, dự kiến thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang. Tại Kế hoạch này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức theo dõi thi hành pháp luật. 
c) Xác định các yêu cầu tối thiểu đảm bảo thực hiện kế hoạch
Các mục tiêu đánh giá và phạm vi đánh giá nên được ấn định và hoàn thiện trong bối cảnh có những cân nhắc tính khả thi với tình hình, điều kiện phát triển thực tế. Điều này gồm các yếu tố sau:
- Nguồn lực: Cần bao nhiêu kinh phí và nhân lực để phục vụ việc theo dõi, đánh giá như kế hoạch đặt ra? Cần bao nhiêu thời gian hoặc có bao nhiêu thời gian có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của việc theo dõi, đánh giá?
- Thông tin: Những thông tin có liên quan nào hiện đang có sẵn? Những thông tin nào cần được tìm kiếm, thu thập thêm hoặc muốn có thêm? Sẽ mất thời gian bao lâu để thu thập và xử lý những thông tin này?
- Kiến thức chuyên sâu: Những kinh nghiệm hoặc những kiến thức chuyên môn sâu nào cần phải có để đạt được các mục tiêu đánh giá? Cơ quan có thể tiếp cận được với nguồn kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên sâu đó không?
Khi xác định được điều kiện tối thiểu đảm bảo thực hiện kế hoạch sẽ cho phép chúng ta nhìn lại và khẳng định được các hoạt động ưu tiên cần thiết trong điều kiện nguồn lực, thời gian có hạn.
d) Xác định các hoạt động và cách thức thực hiện các hoạt động trong kế hoạch
Cách thức thực hiện là phải xác định được bằng cách nào để có thể có được thông tin, dữ liệu có liên quan. Việc thu thập, quản lý và xử lý thông tin, dữ liệu đó như thế nào. Các dữ liệu có thể là định tính (gắn với việc trả lời các câu hỏi có tính giải thích và mở) hoặc định lượng (tùy thuộc vào các thước đo cụ thể và các chỉ số thống kê cụ thể). Ví dụ, khi đánh giá về tính phù hợp thì cần xem phù hợp với mục tiêu về hiệu quả mà chính sách, pháp luật đặt ra hay không để từ đó xác định đúng thông tin, dữ liệu cần để phân tích chi phí, lợi ích hoặc sự phù hợp về mức xử phạt hay chế tài, hoặc sự phù hợp với phong tục tập quán thì cần thu thập thông tin phản hồi từ phía người dân, doanh nghiệp... Hoặc khi đánh giá về mức độ tuân thủ thì đối với cơ quan nhà nước phải có đánh giá khách quan từ bên ngoài và có thể là đánh giá định tính bên cạnh đánh giá định lượng của cơ quan quản lý nhà nước. 
Các hoạt động cơ bản thường được lựa chọn để đưa vào trong kế hoạch là hoạt động kiểm tra và hoạt động điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được lựa chọn. 
e) Dự thảo Kế hoạch 
Sau khi đã nhận diện, giới hạn tất cả các hoạt động cần thiết thì người xây dựng kế hoạch phải sắp xếp đưa bản dự thảo kế hoạch đảm bảo tính lo-gic về nội dung hoạt động, thời gian biểu cho các hoạt động và người chịu trách nhiệm cho từng hoạt động, thể hiện rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các bên liên quan, đặc biệt là cân nhắc kỹ những loại thông tin gì cần huy động sự tham gia của cộng tác viên từ bên ngoài để theo đó lập dự toán kinh phí cụ thể cho các hoạt động đó trong Kế hoạch theo dõi. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTP, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Mục đích, yêu cầu; 
- Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá;
- Các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện;
- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch;
- Kinh phí thực hiện kế hoạch.
f) Trình người có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch
Dự thảo kế hoạch theo dõi có thể gửi cho những cơ quan, đơn vị liên quan cho ý kiến góp ý hoặc tổ chức một cuộc họp có sự chủ trì của người có thẩm quyền để thảo luận và chốt lại kế hoạch trước khi trình người có thẩm quyền ký phê duyệt. Việc góp ý là cần thiết để trả lời câu hỏi “chúng ta đã đạt được sự đồng thuận về các mục tiêu đánh giá mà ban đầu chúng ta đặt ra chưa? Liệu dự thảo kế hoạch có cần hoàn thiện thêm nữa không?”. Kế hoạch theo dõi được phê duyệt đúng thời điểm và sẽ được công khai tới các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện.  
2. Kỹ năng xây dựng Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật
2.1. Chủ thể xây dựng Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật
Theo quy định tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, chế độ báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó:
- Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước chậm nhất ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành và địa phương chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

2.2. Phân loại Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-BTP, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong các trường hợp sau đây:

-  Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm;

- Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật;

- Báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật.

Như vậy, có thể phân loại báo cáo theo dõi thi hành pháp luật như sau:
Thứ nhất, báo cáo định kỳ hàng năm
Đây là báo cáo tổng hợp của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có trách nhiệm báo cáo với cơ quan cấp trên về tiến độ, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật trong một năm. Ví dụ: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.
Thứ hai, báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

 Đây là báo cáo áp dụng cho các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật nêu trong báo cáo theo dõi thi hành pháp luật hằng năm Bộ Tư pháp gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi báo cáo được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo, thì các bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm báo cáo tình hình xử lý các kiến nghị này gửi Bộ Tư pháp trong quý I năm sau kỳ báo cáo.

Thứ ba, báo cáo chuyên đề
Đây là báo cáo phục vụ chủ yếu cho công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương trên cơ sở Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm xây dựng báo cáo trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn của mình và gửi về cơ quan nhà nước cấp trên để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung. 
Thứ tư, báo cáo đột xuất

Đây là báo cáo khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội; báo cáo về kết quả xử lý các kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo
a) Báo cáo được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:
- Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ quan báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) và gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử. Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai.
- Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số.
b) Phương thức gửi, nhận báo cáo
Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
- Gửi trực tiếp;
- Gửi qua dịch vụ bưu chính;
- Gửi qua fax; 
- Gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số;
- Phương thức khác theo quy định của pháp luật.
2.4.  Xây dựng Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-BTP, việc xây dựng báo cáo phải theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành (trừ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất).

Mẫu báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư số 04/2021/TT-BTP, cụ thể là:
a) Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật định kỳ hằng năm. 

Nội dung báo cáo gồm: (i) công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật: (ii) kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật: (iii) đề xuất, kiến nghị. Cụ thể là:

* Phần nội dung báo cáo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cần nêu được:

- Những ưu điểm và kết quả đạt được của việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

* Phần nội dung báo cáo về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, cần tập trung đánh giá về các nội dung:

- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

-Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

- Việc tuân thủ pháp luật.

* Phần nội dung đề xuất, kiến nghị, cần cụ có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, ngành và địa phương.
b) Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung báo cáo gồm:

* Về tình hình thực hiện, cần nêu được: 

- Các kiến nghị đã được xử lý, trong đó liệt kê cụ thể các kiến nghị đã được xử lý, hình thức xử lý;

- Các kiến nghị chưa được xử lý hoặc chưa xử lý xong: nêu rõ nội dung kiến nghị; tiến độ xử lý (nêu rõ tình trạng đang xem xét xử lý, đang soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, đã trình); khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải pháp thực hiện.

* Nêu kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).
Trên cơ sở các mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BTP, người viết dự thảo báo cáo theo dõi thi hành pháp luật hàng năm hay báo cáo chuyên đề cần lưu ý một số vấn đề như sau:
- Báo cáo nên viết bằng ngôn ngữ phổ thông, nêu các sự kiện, nhận định, đánh giá, có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ và các bản đối chiếu nếu xét thấy dễ hiểu và ngắn gọn hơn. Nên dùng cách hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, không nên dùng lối hành văn cầu kỳ;
- Bảo đảm trung thực, chính xác của thông tin trong báo cáo: Khi đánh giá việc theo dõi thi hành pháp luật, cần dùng các sự kiện, số liệu khách quan và chính xác, trích dẫn đầy đủ các nguồn thông tin về số liệu, sự kiện nêu trong báo cáo. Không nên dùng từ ngữ thể hiện tính chủ quan một chiều hoặc quá khoa trương mà không có căn cứ sẽ làm cho người đọc thiếu tin tưởng. Nội dung thông tin nêu trong báo cáo phải phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, việc đã giải quyết, việc còn tồn đọng, không được hư cấu hoặc chủ quan duy ý chí. Người trực tiếp soạn thảo báo cáo không được thiên vị, không thêm bớt hiện tượng nhằm bóp méo sự thật, phải trung thực và khách quan toàn diện trong cách đưa tin và đánh giá trong báo cáo. Cần phải theo dõi, nghiên cứu sâu sát quá trình diễn biến sự việc, hiện tượng để tìm nguyên nhân phản ánh và báo cáo. Nếu sự thật bị cắt xén, xác định sai nguyên nhân, đưa ra những nguồn tin không chính xác, không toàn diện, sẽ làm lãnh đạo đưa ra giải pháp không đúng, xử lý thiếu kịp thời và không triệt để.
- Nội dung báo cáo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm:
 Người soạn thảo phải đầu tư thời gian, chọn lọc các số liệu và sự kiện về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ chính yếu của tổ chức mình để đưa vào báo cáo, không nên liệt kê tràn lan mọi sự việc, hiện tượng xảy ra. Tập hợp được số liệu chính xác, ăn khớp với nhau là việc làm cần thiết, song đòi hỏi phải biết lập luận để thấy được ưu khuyết điểm thông qua những con số đó. Cần tránh những con số ma hoặc những sự kiện chung chung không chứng minh, lý giải được điều gì. Trường hợp cần giải thích kỹ hơn thì có thể đính kèm theo báo cáo các bản phụ lục ghi các số liệu làm phương tiện minh chứng cho các kết luận trong báo cáo. Do đó, cần tránh việc xây dựng báo cáo chỉ thuần túy thống kê sự việc mà không rút ra được những kinh nghiệm, bài học trong việc triển khai thựcc hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Người viết dự thảo báo cáo theo dõi thi hành pháp luật cần xuất phát từ mục đích, yêu cầu của từng loại báo cáo, xuất phát từ đối tượng đọc báo cáo mà có phương pháp viết báo cáo cho cụ thể, mạch lạc, hợp với người nghiên cứu. Tránh báo cáo tràn lan, vụn vặt, sa vào chi tiết rườm rà, sa vào các số liệu rắc rối mà phải chọn đúng trọng tâm, trọng điểm.
Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật được xây dựng trên cơ sở tổng hợp rất nhiều nguồn thông tin khác nhau của các cơ quan nhà nước, do đó, Báo cáo này cần được cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức các cuộc họp, hội nghị hoặc gửi dự thảo lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo sẽ tổng hợp, chỉnh lý dự thảo để bảo đảm tính chính xác, thống nhất và khách quan của dự thảo Báo cáo. Dự thảo Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật được gửi tới cấp có thẩm quyền xem xét thông qua và ký ban hành. Hồ sơ dự thảo Báo cáo trình cấp có thẩm quyền phải bao gồm đầy đủ các tài liệu như Phiếu trình xin ý kiến, dự thảo Báo cáo và các biểu mẫu kèm theo. Thông thường, các Báo cáo này do Lãnh đạo cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.
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Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động thu thập thông tin, xem xét, đánh giá của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đối với quá trình thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Qua đó, phát hiện những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật nhằm kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần bảo đảm cho việc thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.
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